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Mã lớp học 

phần
Tên môn học

Sĩ số 

đăng ký

Mã lớp ban 

đầu
Ghi chú

1 010100109507 Tiếng Anh 2 40 23ĐHDL01 Lịch học diễn ra bình thường

2 010100109510 Tiếng Anh 2 40 23ĐHQT01 Lịch học diễn ra bình thường

3 010100109514 Tiếng Anh 2 40 23ĐHQT05 Lịch học diễn ra bình thường

4 010100109521 Tiếng Anh 2 34 23ĐHNL03 Lịch học diễn ra bình thường, cho phép SV dăng ký bổ sung

5 010100109502 Tiếng Anh 2 27 23ĐHTT02 Lịch học diễn ra bình thường, cho phép SV dăng ký bổ sung

6 010100109516 Tiếng Anh 2 26 23ĐHQT07 Lịch học diễn ra bình thường, cho phép SV dăng ký bổ sung

7 010100109517 Tiếng Anh 2 23 23ĐHQT08 Lịch học diễn ra bình thường, cho phép SV dăng ký bổ sung

8 010100109519 Tiếng Anh 2 13 23ĐHNL01 Lịch học lùi lại 1 tuần, cho phép SV đăng ký bổ sung

9 010100109524 Tiếng Anh 2 13 23ĐHKV04 Lịch học lùi lại 1 tuần, cho phép SV đăng ký bổ sung

10 011100109501 Tiếng Anh 2 13 23ĐHTĐ01 Lịch học lùi lại 1 tuần, cho phép SV đăng ký bổ sung

11 010100109501 Tiếng Anh 2 12 23ĐHTT01 Lịch học lùi lại 1 tuần, cho phép SV đăng ký bổ sung

12 010100109523 Tiếng Anh 2 8 23ĐHKV02 Lịch học lùi lại 1 tuần, cho phép SV đăng ký bổ sung

13 010100109513 Tiếng Anh 2 6 23ĐHQT04 Lịch học lùi lại 1 tuần, cho phép SV đăng ký bổ sung

14 011100109508 Tiếng Anh 2 6 23ĐHKT02 Lịch học lùi lại 1 tuần, cho phép SV đăng ký bổ sung

15 010100109504 Tiếng Anh 2 3 23ĐHTT04 Lịch học lùi lại 1 tuần, cho phép SV đăng ký bổ sung

16 010100109520 Tiếng Anh 2 3 23ĐHNL02 Lịch học lùi lại 1 tuần, cho phép SV đăng ký bổ sung

17 010200109501 Tiếng Anh 2 3 23ĐVKL01 Lịch học lùi lại 1 tuần, cho phép SV đăng ký bổ sung

18 010100109511 Tiếng Anh 2 2 23ĐHQT02 Lịch học lùi lại 1 tuần, cho phép SV đăng ký bổ sung

19 010100109525 Tiếng Anh 2 2 23ĐHKV05 Lịch học lùi lại 1 tuần, cho phép SV đăng ký bổ sung

20 010100109509 Tiếng Anh 2 1 23ĐHDL03 Lịch học lùi lại 1 tuần, cho phép SV đăng ký bổ sung

21 011100109503 Tiếng Anh 2 1 23ĐHKL01 Lịch học lùi lại 1 tuần, cho phép SV đăng ký bổ sung

22 010100109522 Tiếng Anh 2 23ĐHNL04 Lịch học lùi lại 1 tuần, cho phép SV đăng ký bổ sung

23 011100109505 Tiếng Anh 2 23ĐHKL03 Lịch học lùi lại 1 tuần, cho phép SV đăng ký bổ sung
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